
PHỤ LỤC SỐ 02
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I ĐƠN VỊ  ĐỀ XUẤT TĂNG 60 7 10 20

1 Tỉnh ủy 9 x

2 VP Đoàn ĐBQH và HĐND 1 x x tăng đ.mức 150trđ/năm

3 VP UBND tỉnh 2 x x tăng đ.mức 150trđ/năm

4 Sở Nông nghiệp và PTNT 8 x tăng đ.mức 157trđ/năm
hoặc tăng định mức chi khác phân 

bổ theo biên chế được giao

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 x

6 Sở Tư pháp 2 x

7 Sở Công thương 1 x

8 Sở Khoa học và công nghệ 1 x tăng đ.mức 158trđ/năm

9 Sở Tài chính 1 x tăng 30% định mức

10 Sở Xây dựng 1 x

11 Sở Giao thông vận tải 2 x tăng 30% định mức

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 2 x tăng 30% định mức

13 Sở Y tế 1 x tăng đ.mức 130trđ/năm

14 Sở Lao động - TB&XH 4 x tăng 30% định mức

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 x tăng 30% định mức

16 Sở Tài nguyên và Môi Trường 1 x tăng đ.mức 150trđ/năm

17 Sở Thông tin và Truyền thông 1 x tăng đ.mức 150trđ/năm

18 Sở Nội vụ 4 x tăng 30% định mức

19 Thanh tra tỉnh 1

20 Ban quản lý các khu công nghiệp 1 x tăng đ.mức 150trđ/năm

21 Mặt trận Tổ quốc 1 x tăng đ.mức 150trđ/năm

22 Tỉnh Đoàn Bắc Ninh 1 x tăng 30% định mức

23 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1 x tăng đ.mức 150trđ/năm

24 Hội Nông dân tỉnh 1 x tăng đ.mức 150trđ/năm

25 Hội người cao tuổi 1

26 Hội chữ thập đỏ 1 x tăng đ.mức 140trđ/năm

27 Ban An toàn giao thông 1 x tăng 30% định mức

28 Trung tâm Hành chính công 1 x

29 Ban Quản lý ATTP tỉnh 1 x

II KHÔNG ĐỀ XUẤT

1 Hội Cựu chiến binh 0 0 0 không kiến nghị, đề xuất

2 Liên minh HTX tỉnh 0 0 0 không kiến nghị, đề xuất

3 Hội Văn học nghệ thuật 0 0 0
không vướng mắc; không kiến 

nghị, đề xuất

4 Hội Nhà Báo 0 0 0
không vướng mắc; không kiến 

nghị, đề xuất

5 Hội Liên hiệp Thanh niên 0 0 0
không vướng mắc; không kiến 

nghị, đề xuất

Số đơn 

vị

BS chỉ tiêu hoặc nâng ĐM

Thuyết minh phương án 

tăng đ.mức

Các phương án đề xuất

ĐƠN VỊSTT

TỔNG HỢP Ý KIẾN  ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Về đánh giá Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên

GHI CHÚ

Tăng ĐM 30% và P.bổ chi khác



Đơn vị: 1.000 đồng

1 Văn phòng Tỉnh ủy         16        13         1,759,169           135,321 

2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy           3          2            256,100           128,050 

3 Ban Dân vận           3          3            413,089           137,696 

4 Ban Tuyên giáo           3          3            431,968           143,989 

5 Ban Nội chính           3          3            416,070           138,690 

6 Đảng ủy Khối           3          2            251,629           125,815 

7 Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe           3          3            305,027           101,676 

8 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy           3          3            448,354           149,451 

9 Báo Bắc Ninh           4          3            387,247           129,082 

10 Văn phòng HĐND 14       14      1,551,755       110,840          

11 Văn phòng UBND 18       15      1,763,436       117,562          

12 Văn phòng tiếp dân 5         4        382,326          95,582            

13 Sở Nông nghiệp và PTNT 5         5        431,855          86,371            

14 Chi cục Thú y 4         4        326,340          81,585            

15 Chi cục Bảo vệ thực vật 3         2        222,300          111,150          

16 Chi cục Phát triển nông thôn 2         1        84,474            84,474            

17 Chi cục Thuỷ lợi 5         5        491,760          98,352            

18 Chi cục Kiểm lâm 7         6        692,094          115,349          

19 TT khuyến nông và PTNNCnghệ cao 2         1        106,704          106,704          

20 Ban quản lí rừng 1         1        106,704          106,704          

21 Sở Kế hoạch & Đầu tư 4         4        511,307          127,827          

22 Sở Tư pháp 5         5        434,226          86,845            

23 Trung tâm trợ giúp pháp lý 1         1        76,471            76,471            

24 Sở Công Thương 5         5        484,614          96,923            

25 Sở Khoa học và Công nghệ 5         4        403,163          100,791          

26 Sở Tài chính 6         5        433,337          86,667            

27 Sở Xây dựng 4         3        460,626          153,542          

28 Sở Giao thông Vận tải 16       15      1,233,765       82,251            

29 TT điều hành và giám sát GTVT 2         1        70,395            70,395            

30 Sở Giáo dục và Đào tạo 5         5        532,556          106,511          

31 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 6         6        466,603          77,767            

32 Văn phòng Sở Y tế 6         6        531,505          88,584            

33 Sở Lao động TBXH 5         4        481,988          120,497          

34 TT nuôi dưỡng người CC & BTXH 17       17      1,859,613       109,389          

35 Cơ sở cai nghiện ma túy 11       11      1,248,498       113,500          

36 Trung tâm GDNN, PHCN người KT 3         3        315,296          105,099          
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37 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 6         6        706,025          117,671          

38 Thư viện tỉnh 2         2        133,716          66,858            

39 Bảo tàng Tỉnh 3         3        241,477          80,492            

40 Trung tâm Văn hóa tỉnh 5         5        409,506          81,901            

41 Trung tâm BTDT và Xúc tiến du lịch 3         3        191,569          63,856            

42 Trung tâm h.luyện và thi đấu TDTT 12       12      828,809          69,067            

43 Trung tâm Đào tạo bóng chuyền 3         3        205,880          68,627            

44 Sở Tài nguyên & Môi trường 7         3        311,089          103,696          

45 Sở Thông tin và Truyền thông 5         5        595,994          119,199          

46 Sở Nội vụ 7         6        490,683          81,781            

47 Ban thi đua khen thưởng 1         1        91,143            91,143            

48 Ban Tôn giáo CQ 1         1        80,354            80,354            

49 Trung tâm lưu trữ 4         4        250,712          62,678            

50 Thanh tra tỉnh 4         4        253,200          63,300            

51 Liên minh HTX 2         2        157,671          78,836            

52 Ban QL khu CN 5         5        476,799          95,360            

53 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 3         3        373,077          124,359          

54 Tỉnh đoàn Thanh niên 5         3        295,585          98,528            

55 Hội phụ nữ tỉnh 3         1        106,858          106,858          

56 VP Hội Nông dân 5         3        325,815          108,605          

57 Hội cựu chiến binh 2         1        72,000            72,000            

58 Hội Văn học NT 1         1        76,471            76,471            

59 Hội nhà báo 1         1        51,420            51,420            

60 Hội chữ thập đỏ 1         1        63,504            63,504            

61 Ban đại diện Hội người CT 1         1        61,651            61,651            

62 Hội liên hiệp thanh niên 1         1        54,399            54,399            

63 Văn phòng Ban An toàn GT 1         1        81,000            81,000            

64 Trung tâm HC công tỉnh BN 4         4        313,641          78,410            

65 Ban quản lí AT thực phẩm 7         7        637,260          91,037            


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-22T16:12:20-0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Vũ Đình Thăng<vdthang.stc@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-22T16:36:55+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Sở Tài chính<stc@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-22T16:37:05+0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Sở Tài chính<stc@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




